
III.1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15802010041 Tống Minh Quân 18/09/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
2 13D15802010063 Hà Thị Huyền Trân 28/09/1995 XD13D06 5 5 5 6 3 0 0 5 29
3 13D15802010083 Nguyễn Hữu Danh 29/11/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
4 13D15802010086 Lê Văn Duẩn 29/08/1994 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
5 13D15802010093 Huỳnh Ngọc Duy 11/04/1994 XD13D06 5 5 5 0 5 0 0 0 20
6 13D15802010106 Lê Phước Lâm 19/08/1995 XD13D06 5 5 5 0 5 0 0 0 20
7 13D15802010112 Hồ Thanh Giảng 09/09/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
8 13D15802010116 Trần Khắc Quy 19/01/1994 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
9 13D15802010141 Lê Minh Thư 28/09/1995 XD13D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
10 13D15802010143 Hồ Minh Thức 12/12/1994 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
11 13D15802010147 Cao Minh Tiến 19/09/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
12 13D15802010164 Nguyễn Văn Luân 28/02/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
13 13D15802010196 Phạm Trường Giang 29/11/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
14 13D15802010211 Cao Văn Nhân 19/10/1995 XD13D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
15 13D15802010299 Nguyễn Tuấn Duy 01/01/1995 XD13D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
16 13D15802010310 Nguyễn Châu Kha 17/01/1995 XD13D06 5 5 3 0 3 0 0 5 21
17 13D15802010335 Nguyễn Vinh Quang 09/02/1995 XD13D06 5 5 3 0 3 0 5 0 21
18 13D15802010349 Dương Gia Thịnh 09/11/1995 XD13D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
19 13D15802010368 Phan Thành Ngoan 29/09/1995 XD13D06 5 5 5 0 3 0 0 0 18
20 13D15802010369 Ngô Quang Nhiên 29/09/1995 XD13D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
21 13D15802010381 Cao Hoàng Lil 09/05/1995 XD13D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
22 13D15802010405 Nguyễn Huỳnh Trân 14/01/1995 XD13D06 5 5 5 0 5 0 0 5 25
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23 13D15802010408 Nguyễn Trọng Nguyễn 21/01/1992 XD13D06 5 5 5 0 3 0 6 0 24
24 13D15802010412 Nguyễn Hoàng Nhân 09/12/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
25 13D15802010416 Đặng Phước Hải 29/10/1994 XD13D06 5 3 5 0 3 0 0 0 16
26 13D15802010426 Nguyễn Đức Tính 19/05/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
27 13D15802010440 Nguyễn Ngọc Phước 29/09/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
28 13D15802010484 Phạm Hữu Đang 19/08/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
29 13D15802010502 Lê Thị Khương Quyển 29/09/1995 XD13D06 5 5 5 0 3 5 0 23
30 13D15802010521 Nguyễn Trọng Khánh 19/08/1994 XD13D06 5 3 3 3 0 0 0 14
31 13D15802010550 Lê Nguyễn Long An 25/03/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
32 13D15802010561 Lê Công Hậu 29/10/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
33 13D15802010566 Trần Phương Hướng 20/05/1995 XD13D06 5 3 3 0 5 0 0 0 16
34 13D15802010569 Nguyễn Chí Khương 16/01/1994 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
35 13D15802010570 Trần Phước Ký 17/09/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
36 13D15802010575 Phạm Đoàn Hoài Linh 30/04/1995 XD13D06 5 5 5 0 3 0 0 5 23
37 13D15802010578 La Văn Nam 16/02/1994 XD13D06 5 5 5 0 3 0 0 5 23
38 13D15802010582 Lê Hửu Phát 01/01/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
39 13D15802010610 Nguyễn Quốc Việt 06/03/1995 XD13D06 5 5 5 0 3 0 0 0 18
40 13D15802010659 Lương Anh Tuấn 11/09/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 5 19
41 13D15802010708 Nguyễn Tiến Đạt 02/09/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
42 13D15802010710 Vũ Văn Lương 02/03/1995 XD13D06 4 3 3 0 3 0 0 0 13
43 13D15802010736 Nguyễn Mai Tố Như 30/08/1995 XD13D06 5 5 5 0 3 0 0 5 23
44 13D15802010767 Đào Tấn Đạt 21/11/1995 XD13D06 3 3 3 0 3 0 0 0 12
45 13D15802010853 Lê Văn Đủ 18/11/1995 XD13D06 5 5 5 0 5 0 0 0 20
46 13D15802010856 Nguyễn Hữu Lợi 29/01/1994 XD13D06 3 3 3 0 3 0 0 0 12
47 13D15802010886 Phạm Phương Toàn 20/11/1995 XD13D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14


